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	TÓM TẮT: 
Bối cảnh: Sự bùng nổ của công nghệ đang tạo ra nhiều phương thức giáo dục mới, thông minh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiều chi phí hơn. Xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục là điều tất yếu. Chuyển đổi số trong giáo dục gồm nhiều yếu tố, trong đó đòi hỏi người giáo viên phải  có những thay đổi để phù hợp với giáo dục số.
Kết quả: Báo cáo này dựa trên các kết quả nghiên cứu về quá trình chuyển đổi số tại các trường học ở các khu  vực trên thế giới, dựa vào các tiêu chí đánh giá người dạy về năng lực kỹ thuật số trong quá trình chuyển đổi số. Tác giả chỉ ra các hạn chế cần khắc phục của giáo viên trong giai đoạn chuyển đổi số giáo dục.
Bàn luận: Tác giả đề xuất các giải pháp cần thiết để phát triển năng lực số của giáo viên tại đơn vị công tác. Cũng  như việc cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực số của giáo viên để có cơ sở thúc đẩy giáo viên nâng cao năng lực số, tầm nhìn đến năm 2030 theo Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội đã trình thủ tướng Chính phủ.
Abstract
Background: The explosion of technology is creating new, smarter, more efficient, more cost-effective ways of education. The trend of digital transformation in education is inevitable. Digital transformation in education includes many factors, which require teachers to make changes to match digital education.
Result: This report is based on research findings on digital transformation in schools in different regions of the world, based on criteria for assessing teachers' digital competence in the process of digital transformation. number change. The author points out the limitations that teachers need to overcome in the period of digital transformation of education.
Discussion: The author proposes necessary solutions to develop the digital competence of teachers at work units. As well as the need to develop a set of criteria for assessing teachers' digital competence to have a basis to promote teachers to improve their digital capabilities, with a vision to 2030 under the Digital Transformation Project in vocational education activities. proposed by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to the Prime Minister.

	



1. Mở đầu
1.1 Chuyển đổi số trong giáo dục
Trong thời điểm hiện tại, chuyển đổi kỹ thuật số đã đạt được những thành công bước đầu. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đã và đang áp dụng các công nghệ mới và chuyển đổi các phương thức, mô hình học tập và quy trình quản lý sang môi trường số. 
Chuyển đổi số có thể được nhìn nhận từ quan điểm của mối liên hệ giữa những thay đổi cấu trúc, chiến lược và công nghệ bắt buộc để đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên số. Do sự kết hợp của các công nghệ mới, chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi sự đổi mới tập trung vào việc chuyển đổi quy trình của tổ chức và giải quyết các thách thức hiện có và tiềm ẩn. Điều này cũng đòi hỏi sự tương tác liên tục, lâu dài giữa các thành viên trong tổ chức và công nghệ số sẽ điều chỉnh các phương thức tổ chức, vận hành và đánh giá trong giáo dục.
Trong nhiều năm qua, các cơ sở giáo dục là trung tâm của tri thức. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, việc tiếp cận thông tin và kiến ​​thức không còn giới hạn trong không gian vật lý của các cơ sở giáo dục. Đúng hơn là thông tin và kiến ​​thức có thể đạt được từ các nền tảng khác nhau, cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và trình duyệt web, ứng dụng, bách khoa toàn thư cho phép người dùng để thêm vào việc học của họ. Xu hướng mới nổi này, mặc dù đặt ra nhiều thách thức tuy nhiên nó phải được coi là cơ hội chứ không phải là mối đe dọa đối với các cơ sở giáo dục.
Thực tế hiện nay đã chỉ ra rằng chuyển đổi kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là về việc kết hợp của công nghệ trong các quy trình giảng day hay quản lý giáo dục. Đúng hơn, chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình phân tích nhu cầu và đòi hỏi của các bên liên quan và đảm bảo cung cấp giáo dục và các dịch vụ nghiên cứu phù hợp với nhu cầu kiến ​​thức của sinh viên. Chuyển đổi kỹ thuật số đang dần được thực hiện trong các viện giáo dục trên toàn thế giới đảm bảo rằng việc học tập của học sinh được hỗ trợ bởi các công cụ kỹ thuật số.
1.2 Cơ hội và trở ngại trong chuyển đổi số ngành giáo dục
Một số nghiên cứu đã đề xuất và thảo luận về các bộ kỹ năng mới cần thiết trong thập kỷ tới (Mahlow, C. and Hediger, 2019). Những kỹ năng này không giới hạn ở các kỹ năng kỹ thuật. Mà chúng bao gồm các kỹ năng và năng lực về tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhạy bén, nhận thức, tư duy phản biện, năng lực đa văn hóa, v.v. Do đó, những kỹ năng hoặc năng lực không giới hạn ở bất kỳ công nghệ cụ thể nào.
Theo Angélica Reis Monteiro and Carlinda Leite, “giáo dục số giúp tăng cường khả năng phát triển trong thời kỳ thay đổi công nghệ nhanh chóng và toàn cầu hóa” (2021), các mục tiêu được ưu tiên bao gồm, sử dụng tốt hơn công nghệ kỹ thuật số để dạy, phát triển các kỹ năng và năng lực liên quan để chuyển đổi kỹ thuật số, cải thiện hệ thống giáo dục thông qua phân tích dữ liệu tốt hơn và có tầm nhìn xa trong tương lai.
Khái niệm về kiến thức kỹ thuật số, định hướng cho nghiên cứu, bao gồm ba cấp độ được Martin và Grudziecki (2006) đề cập: năng lực kỹ thuật số, ứng dụng chuyên môn và đổi mới - sáng tạo. Theo đó, cấp độ 1 -  năng lực kỹ thuật số - là hiểu biết về kỹ thuật số và liên quan đến mọi thứ từ các kỹ năng đơn giản, chẳng hạn như sử dụng bàn phím, đến các phương pháp tiếp cận quan trọng khác như đánh giá, thái độ và nhận thức về việc học với tư cách là người học. Cấp độ 2 - sử dụng kỹ thuật số - liên quan đến việc áp dụng các kỹ năng kỹ thuật số trong một chuyên môn nhất định với các kiến thức cụ thể. Cấp độ 3 - chuyển đổi kỹ thuật số - là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số mang lại sự đổi mới và sáng tạo và kích thích những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực chuyên môn.
Theo quan điểm cụ thể của giáo viên, để có năng lực kỹ thuật số, ở tất cả các cấp học, theo khung Châu Âu về Năng lực Kỹ thuật số của Nhà giáo (DigCompEdu 2.0; Redcker & Punie, 2017) bao gồm năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm và năng lực của người học. Khung DigCompEdu  phân biệt sáu lĩnh vực khác nhau trong đó Năng lực Kỹ thuật số của các nhà giáo dục được thể hiện qua các khung với tổng số 22 năng lực. 
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Hình 1. Khung năng lực DigCompEdu của nhà giáo (Redcker & Punie, 2017, trang 16)

Theo đó (Redcker & Punie, 2017, page 17), sáu khung năng lực tập trung vào các khía cạnh khác nhau của hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo:
Lĩnh vực 1: Tham gia chuyên nghiệp. Sử dụng công nghệ để giao tiếp, cộng tác và phát triển.
Lĩnh vực 2: Tài nguyên kỹ thuật số. Tìm nguồn, tạo và chia sẻ tài nguyên.
Lĩnh vực 3: Dạy và Học. Quản lý và điều phối việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập.
Lĩnh vực 4: Đánh giá. Sử dụng công nghệ và chiến lược để nâng cao đánh giá.
Lĩnh vực 5: Trao quyền cho người học. Sử dụng công nghệ số để nâng cao khả năng hòa nhập, cá nhân hóa và, tham gia tích cực.
Lĩnh vực 6: Tạo điều kiện thuận lợi cho Năng lực của Người học. Cho phép người học sử dụng một cách sáng tạo và có trách nhiệm các công nghệ kỹ thuật để thông tin, giao tiếp, sáng tạo, thực hành và giải quyết vấn đề.
Sáu lĩnh vực này có mối quan hệ với nhau và bổ sung cho nhau, tạo nên kỹ năng kỹ thuật số của các nhà giáo dục có năng lực sư phạm số.
Trên cơ sở các tiêu chuẩn cần thiết của một nhà giáo có kỹ năng sư phạm số trên thế giới. Cần thiết đánh giá quá trình chuyển đổi số ở các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam và đánh giá năng lực số của đội ngũ giảng viên ở các môi trường này để có các giải pháp cần thiết cho giai đoạn chuyển đổi số trong giáo dục.
Tuy nhiên, theo các tiêu chí như Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 [4], Chuẩn năng lực giảng viên giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp. Dự án phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng ở Việt Nam [5], Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam[6], Dự thảo Thông tư quy định chuẩn GVSP T2_2018[7]. Đều không đánh giá năng lực số đối với giáo viên dạy Cao đẳng, Đại học. Đây chính là điểm trở ngại trong quá trình chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và trong trường Cao đẳng Lý Tự Trong TP HCM nói riêng.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Chuyển đổi số ở các trường dạy nghề
Trong bài báo của Vũ Phương Nhi “Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp”(2022). Theo đó “Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức, tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Đối với đội ngũ giáo viên thì “phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số”.
Có thể thấy chuyển đổi số trong các trường nghề là xu hướng tất yếu và giáo viên nhất thiết phải có năng lực số để theo kịp xu hướng chuyển đổi số. Trong báo cáo của TS. Mai Hữu Tỉnh “khảo sát định lượng cho thấy 86% giảng viên, giáo viên có kiến thức và kinh nghiệm cung cấp Technical Vocational Education and Training (TVET), nhưng các giảng viên, giáo viên lớn tuổi không phải lúc nào cũng được trang bị kỹ năng thích hợp cho TVET. Các giảng viên cao cấp có khả năng thể hiện sự thiếu quan tâm và động lực cũng như khả năng chống lại sự thay đổi. Các cuộc thảo luận nhóm tập trung giữa các sinh viên cho thấy một số trường hợp trong đó các giảng viên chỉ cần đọc ghi chú bài giảng và làm như vậy sẽ nhanh chóng giảng các chủ đề”(2021). Báo cáo cũng cho thấy thách thức hiện này là phải tạo khung pháp lý cho việc học tập kết hợp trong GDNN. Chuyển đổi số trong chương trình, giáo trình nhất thiết phải phát triển theo các mô-đun học tập với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông. Giáo viên, giảng viên cần linh hoạt hơn để tạo ra các phương pháp và tài liệu mới. Kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông rất quan trọng cho cả giáo viên và giảng viên. 
2.2 Năng lực giáo viên trong giai đoạn chuyển đổi số
Trong các nghiên cứu về năng lực của giáo viên cho thấy năng lực số của đội ngũ giảng viên các trường đại học cao đẳng chưa được đánh giá chi tiết. Các đánh giá riêng lẻ chỉ đánh giá các năng lực chung mà chưa có số liệu cho năng lực số. 
Một nghiên cứu của Olga Zabolotska và đồng nghiệp được trình bài trong “Digital Competencies of Teachers in the Transformation of the Educational Environment” (2021) đã khảo sát trên hơn 660 giáo viên và cán bộ quản lý ở các trường đại học và cao đẳng khác nhau, kết quả thu được như hình 2 cho thấy mức độ kỹ năng và khả năng sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong tổ chức của quá trình giáo dục giữa nghiên cứu và giảng dạy khá thấp, ít hơn một nửa (46%) những người được hỏi đã trả lời có. Đây là minh chứng về mức độ sử dụng kỹ năng số đối với các giáo viên trong quá trình chuyển đổi và sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thực tế.
Đánh giá về mức độ hài lòng của người tham gia trong quá trình giáo dục với công nghệ số được sử dụng trong các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện làm việc từ xa, thì kết quả được trình bày trong hình 3.
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Hình 2 Mức độ kinh nghiệm trước đây của giáo viên
trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong quá trình giáo dục.
(Olga Zabolotskaa et al.,2021)
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Hình 3. Mức độ hài lòng của người tham gia học tập quy trình sử dụng công nghệ kỹ thuật số
(Olga Zabolotskaa et al.,2021)
Theo khảo sát, phần lớn hài lòng với công nghệ đào tạo từ xa trong những tổ chức giáo dục cấp cao. Đặc biệt, 84% của sinh viên và 94% cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, bày tỏ sự hài lòng hoàn toàn với các hình thức giáo dục như vậy. Chỉ một tỷ lệ nhỏ sinh viên (16%) và cán bộ nghiên cứu và giảng dạy (8%) bày tỏ sự không hài lòng(Olga Zabolotskaa et al.,2021). Điều đó cho thấy, áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục và quá trình dạy học giúp tăng mức độ hoạt động nhận thức của học sinh, giúp đạt được những kết quả nhất định về lý thuyết, kỹ năng thực hành và trong việc đánh giá năng lực người học.
Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý theo khảo sát thì phương pháp phổ biến nhất trong dạy học từ xa là việc lựa chọn tài liệu giảng dạy và chuẩn bị nhiệm vụ cho học sinh (48%). Chỉ 46% giáo viên được khảo sát đánh giá trải nghiệm của họ trên môi trường giáo dục ảo là tích cực. Đồng thời, 80% trong số họ tin rằng các công cụ kỹ thuật số là hiệu quả nhất đối với công nghệ đào tạo từ xa. Tuy nhiên, trong số những người được hỏi có trải nghiệm tích cực khi làm việc với môi trường giáo dục ảo thì có 25% không sử dụng chúng để phát triển nội dung giáo dục của riêng họ hay nói cách khác là giáo án chỉ là một phần trong số các hướng dẫn tư vấn và phương pháp cho các lớp học trong phòng thí nghiệm, thực hành, hội thảo trong môi trường ảo.
Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cần xem xét sự thiếu tự giác tổ chức của người học và sự thay đổi thiếu mạnh mẽ trong cách tiếp cận của hầu hết giáo viên đối với hệ thống đánh giá. Hậu quả của tình trạng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Phân tích vấn đề mức độ đi học thấp của học sinh trong đào tạo từ xa cho thấy việc chuyển sang điều kiện học tập mới không làm thay đổi khuôn mẫu hành vi của học sinh và điều này chưa được giáo viên tính đến khi lựa chọn công cụ đào tạo từ xa cho quá trình giáo dục. Có nghĩa là giáo viên chưa có phương pháp kiểm soát hành vi của người học trong lớp học ảo cũng như không thể chủ động đối với các đánh giá dựa trên cơ sở hạ tần như việc hạn chế các kết nối của các sinh viên ở vùng có kết nối kém.
Kết quả chung cho thấy hầu hết các giáo viên đều bị động trong phương pháp giáo dục trong môi trường số. Việc chủ yếu dựa vào các công cụ được cung cấp sẵn gây hạn chế khả năng của người dạy và các công cụ khác nhau giữa các môi trường cũng làm khó  khăng cho người dạy trong việc tổ chức lớp học.
Một vấn đề cần lưu ý khác là về bản quyền của các tài liệu được sử dụng. Nếu phương pháp dạy truyền thống có sự hổ trợ của bảng phấn cho phép người dạy mô tả các nội dung hình ảnh thì trên môi trường ảo người dạy  phải dựa vào các hình ảnh minh họa, trong đó nhiều hình ảnh cần có bản quyền để sử dụng thì gần như các giáo viên không có thông tin gì về vấn đề bản quyền cũng như cách khai thác các nguồn giáo dục mở miễn phí.
2.3 Phân tích năng lực cần thiết của giáo viên trong giai đoạn chuyển đổi số
Trong giai đoạn chuyển đổi số các câu hỏi quan trọng lúc này có thể bao gồm: giáo viên và năng lực của giáo viên trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số là gì? Các công cụ đo lường năng lực kỹ thuật số của giáo viên là gì?
Mặc dù đã có nhiều định nghĩa về khái niệm công nghệ thông tin và truyền thông, nhưng nổi bật là “công nghệ thông tin và truyền thông là tất cả các loại công cụ hình ảnh, âm thanh, bản in và chữ viết giúp tiếp cận thông tin và tạo ra thông tin” (Ezgi Pelin YILDIZ, 2022). Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực giáo dục đã trở thành một cấu trúc thể chế, nơi các công nghệ truyền thông được sử dụng ở mọi khía cạnh hoặc ở những nơi nó cần. Đặc biệt là với việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, sự gia tăng về chất lượng trong giáo dục, tác động của các công nghệ này đối với quá trình học tập - giảng dạy và “các mô hình thay đổi trong giáo dục song song với việc này mang lại năng lực chuyên môn và học thuật của giáo viên về việc sử dụng những công nghệ này” (Barnett, 2010).
Nhiều tổ chức, quốc gia và quốc tế đã phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến những năng lực từ giáo viên. Trong đó, ISTE đã đưa ra các tiêu chuẩn bao gồm 5 hạng mục và 20 chỉ số hoạt động trong phiên bản mới nhất vào năm 2008 (Báo cáo ISTE, 2008). Các danh mục này gồm:
• Tạo điều kiện cho học sinh học tập và khuyến khích sự sáng tạo;
• Học hỏi kinh nghiệm của thời đại kỹ thuật số và thiết kế và phát triển các đánh giá;
• Học tập và học hỏi trong thời đại kỹ thuật số để trở thành một hình mẫu;
• Là một hình mẫu cho quyền công dân kỹ thuật số và khuyến khích các cá nhân về quyền công dân;
• Tham gia vào phát triển chuyên môn và lãnh đạo.
Một số trong số 20 chỉ số thuộc các danh mục này là “hiểu biết về công nghệ, sử dụng công nghệ trong bài học của họ, định hướng cho học sinh sử dụng công nghệ ”(ISTE, 2012).
Trong phạm vi của Tiêu chuẩn và Năng lực Công nghệ thông tin dành cho giáo viên của UNESCO, khuyến nghị phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ của các ứng viên là giáo viên (Báo cáo của UNESCO, 2008). Trong nghiên cứu này, năng lực giáo viên được chia thành ba loại và mỗi loại được kiểm tra dưới sáu tiêu đề chính. Các hạng mục này là hiểu biết về công nghệ, đào sâu kiến thức và tạo ra kiến thức. Tổng cộng có 62 chỉ số hoạt động bao gồm trong sáu tiêu đề sau cho mỗi loại; một số trong số đó là chính sách, chương trình giảng dạy, đánh giá, sư phạm, công nghệ thông tin và truyền thông, tổ chức, quản lý và phát triển nghề nghiệp giáo viên.
Theo đó, các yêu cầu về năng lực của giáo viên được liệt kê như sau:
• Giáo viên nên sử dụng các công cụ công nghệ thông tin và truyền thông thích hợp trong mọi giai đoạn của quá trình học tập - giảng dạy từ lập kế hoạch đến thực hành.
• Giáo viên nên phát triển các tài liệu cần thiết cho mục đích giảng dạy và tạo ra các môi trường thích hợp cho người học theo chuyên môn.
• Giáo viên phải là hình mẫu, người đề xuất cho việc sử dụng công nghệ của người học và sử dụng công nghệ để phát triển nghề nghiệp của chính người học.
Như vậy, trước tiên trong phát triển năng lực số của giáo viên là phát triển thái độ tích cực, bước tiếp theo là xác định năng lực công nghệ của giáo viên và phát triển chương trình theo hướng này (Barnett, 2010).
Chorosova và cộng sự (2020), trong nghiên cứu, đã xem xét quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đối với giáo dục. Kết quả, cấu trúc về năng lực công nghệ thông tin và truyền thông của giáo viên được liệt kê. Đó là: 
1. Nghiên cứu với dữ liệu: quản lý thông tin và dữ liệu.
2. Giao tiếp và hợp tác trong môi trường đa văn hóa kỹ thuật số.
3. Sáng tạo nội dung số tư duy sáng tạo.
4. An ninh và giải quyết vấn đề; 
5. Hiểu biết về thông tin và kỹ thuật số: tư duy phản biện.
6. Sáng tạo các câu hỏi sử dụng năng lực kỹ thuật số.
Uzunboylu và Hursen (2011) nhằm phát triển thang đo năng lực học tập suốt đời của giáo viên, kiểm tra tính hợp lệ và độ tin cậy của thang đo. Mẫu nghiên cứu bao gồm 300 giáo viên trung học làm việc tại các trường trung học ở biên giới phía Bắc Síp. Các phát hiện liên quan đến giá trị xây dựng của thang đo được phân tích bằng phương pháp phân tích nhân tố. “năng lực thu thập thông tin” và “năng lực kỹ thuật số có liên quan như sau:
I. Năng lực Thu thập Thông tin
A: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi thông tin qua email;
B: Truy cập thông tin trên internet thông qua các công cụ tìm kiếm như Google;
C: Sử dụng điện thoại di động để tiếp cận thông tin mới;
D: Từ các trang web tiện ích xã hội như Facebook và Twitter… trong quá trình thu thập thông tin.
II. Năng lực kỹ thuật số;
E: Khả năng lưu dữ liệu trong máy tính;
F: Khả năng sử dụng Internet;
G: Từ các công cụ internet như tạp chí, báo và video trực tuyến;
H: Từ nhóm tin tức trực tuyến;
I: Khả năng sử dụng các chương trình trò chuyện;
J: Chia sẻ thông tin trên internet với đồng nghiệp.
Uzunboylu và Selcuk (2016), đã chỉ ra trong nghiên cứu của họ về “công nghệ và năng lực kỹ thuật số ”. Một số mục có liên quan như sau:
I. Năng lực Công nghệ và Kỹ thuật số
A: Tôi có thể khai thác các công cụ công nghệ trong các hoạt động trong lớp học;
B: Tôi có thể nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực của mình;
C: Tôi có thể tham gia vào các mạng xã hội cho các mục đích văn hóa, xã hội và nghề nghiệp;
D: Tôi có thể khai thác các nguồn tài nguyên điện tử (thư viện điện tử, v.v.);
E: Tôi có thể sử dụng công nghệ thông tin một cách đáng tin cậy;
F: Tôi có khả năng khai thác công nghệ thông tin trong phát triển nghề nghiệp;
G: Tôi có thể nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực của mình;
H: Tôi có thể phân tích dữ liệu bằng công nghệ thông tin và truyền thông;
I: Tôi có thể giúp học sinh của mình đạt được các trách nhiệm pháp lý và đạo đức liên quan đến thông tin và truyền thông công nghệ
Dựa vào các tiêu chí trình bày ở trên có thể nhận thấy rằng năng lực kỹ thuật số của giáo viên ở Việt Nam nói chung và ở các trường Cao đẳng nói riêng chưa được đánh giá đầy đủ để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số. Đây là một hạn chế rất lớn cho quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Vì vậy cần thiết xây dựng một tiêu chuẩn với lộ trình thích hợp để các giáo viên có thể bắt kịp và phát triển nghề nghiệp trong môi trường số. 

2.4 Năng lực thông tin và nghiên cứu trong môi trường số
Dựa trên phân tích các nguồn khoa học và kinh nghiệm cá nhân, khái niệm “năng lực thông tin và nghiên cứu của sinh viên sau đại học và tiến sĩ”(M P Leshchenko et al,2021) được định nghĩa là sự sẵn sàng và khả năng của cá nhân trên cơ sở kiến thức, kỹ năng, khả năng và kinh nghiệm có được để thực hiện nghiên cứu, khả năng tìm kiếm và lựa chọn chuyển đổi, lưu trữ và truyền tải bằng công nghệ kỹ thuật số, khả năng đánh giá phê bình thông tin tìm được (kiểm tra tính chính xác, kịp thời, tính khả thi), khả năng thực hiện nghiên cứu (tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện) bằng công nghệ kỹ thuật số. Ngoài ra, các tác giả của nghiên cứu này đã xác định các tiêu chí và chỉ số về thông tin và năng lực nghiên cứu của sinh viên sau đại học và tiến sĩ, được mô tả như bảng sau:

	Năng lực
	Ý thức về nhu cầu sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho nghiên cứu; sử dụng có hệ thống các công nghệ kỹ thuật số cho nghiên cứu khoa học; động lực để đào sâu kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng làm việc với công nghệ kỹ thuật số cho các hoạt động nghiên cứu


	Nhận thức
	Kiến thức về các khái niệm cơ bản, phương pháp luận của hoạt động nghiên cứu; kiến thức về các phương pháp toán học và thống kê xử lý dữ liệu nghiên cứu; nhận thức về các công nghệ kỹ thuật số sẵn có để hỗ trợ nghiên cứu


	Ứng dụng
	Khả năng phân tích nghiên cứu hiện tại; khả năng sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để lập kế hoạch nghiên cứu; thành thạo kỹ năng làm việc với tài liệu khoa học và khả năng biên soạn danh sách thư mục; khả năng sử dụng công nghệ số để xử lý dữ liệu thống kê và trình bày kết quả; kỹ năng ứng dụng an toàn công nghệ số trong quá trình tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu; khả năng sử dụng phần mềm và phần cứng để bảo vệ dữ liệu; khả năng sử dụng các hệ thống khoa học và giáo dục kỹ thuật số mở để tìm kiếm và lưu trữ thông tin; khả năng lựa chọn các công nghệ số tối ưu ở từng giai đoạn nghiên cứu khoa học; khả năng tìm kiếm những người cùng chí hướng về khoa học ý tưởng, đổi mới và việc thực hiện chúng; kỹ năng thực hiện truyền thông khoa học với việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số; kỹ năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để giải quyết một vấn đề nghiên cứu cụ thể

	Đánh giá
	Tự phản ánh, tự đánh giá hoạt động nghiên cứu của bản thân và kết quả khoa học đã nhận, lựa chọn hướng đi thực tế của nghiên cứu khoa học tiếp theo


Bảng 1. Các chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu và thông tin của sinh viên sau đại học và tiến sĩ.
(M P Leshchenko et al,2021)
Theo đánh giá (Leshchenko et al) thì mức độ kỹ năng số thấp là kiến thức rất ít về các khái niệm cơ bản, phương pháp luận của nghiên cứu, phương pháp toán học và thống kê để xử lý dữ liệu nghiên cứu; thiếu động lực để sử dụng các công nghệ kỹ thuật số cho nghiên cứu; động lực yếu để đào sâu kiến thức, kỹ năng và khả năng làm việc với công nghệ kỹ thuật số cho các hoạt động nghiên cứu; kỹ năng công nghệ số phát triển kém để lập kế hoạch nghiên cứu; kém phát triển kỹ năng làm việc với tài liệu khoa học và biên soạn danh sách thư mục; định hướng yếu trong các hệ thống giáo dục và khoa học kỹ thuật số mở hiện có để tìm kiếm và lưu trữ thông tin khoa học; thiếu động lực để lựa chọn các công nghệ kỹ thuật số tối ưu cho từng giai đoạn nghiên cứu; kỹ năng giao tiếp khoa học với sử dụng công nghệ số còn yếu; thiếu động lực để tự phản ánh và tự đánh giá hoạt động nghiên cứu của chính mình và kết quả của nó; không muốn tăng mức độ thông tin và năng lực nghiên cứu.
Mức độ trung bình là có kiến ​​thức đầy đủ về các khái niệm cơ bản, phương pháp luận nghiên cứu, phương pháp toán học và thống kê để xử lý dữ liệu nghiên cứu; sự không nhất quán trong các công nghệ kỹ thuật số cho nghiên cứu; hiểu biết tầm quan trọng của các công nghệ kỹ thuật số sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu; sẵn sàng sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để lập kế hoạch nghiên cứu; thành thạo các kỹ năng làm việc với tài liệu khoa học và khả năng biên soạn danh sách thư mục; sẵn sàng sử dụng công nghệ kỹ thuật số để xử lý dữ liệu thống kê và trình bày kết quả; sử dụng an toàn các công nghệ số trong quá trình tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu; sẵn sàng sử dụng các hệ thống giáo dục và khoa học kỹ thuật số mở để tìm kiếm và lưu trữ thông tin; sự sẵn sàng lựa chọn các công nghệ số tối ưu ở từng giai đoạn nghiên cứu khoa học; kỹ năng giao tiếp khoa học với sử dụng công nghệ số; sự sẵn sàng tự phản ánh và tự đánh giá hoạt động nghiên cứu của chính mình và kết quả của nó; sẵn sàng nâng cao mức độ thông tin và năng lực nghiên cứu.
Mức độ cao là có kiến ​​thức sâu sắc về các khái niệm cơ bản, phương pháp luận của hoạt động nghiên cứu, phương pháp toán học và thống kê để xử lý dữ liệu nghiên cứu; sử dụng có hệ thống các công nghệ kỹ thuật số cho nghiên cứu khoa học; động lực để đào sâu kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng làm việc với các công nghệ kỹ thuật số cho các hoạt động nghiên cứu; nhận thức về các công nghệ kỹ thuật số sẵn có để hỗ trợ nghiên cứu; khả năng sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để lập kế hoạch nghiên cứu; thành thạo các kỹ năng làm việc với tài liệu khoa học và khả năng biên soạn danh sách thư mục; khả năng sử dụng công nghệ số để xử lý dữ liệu thống kê và trình bày kết quả; kỹ năng ứng dụng an toàn công nghệ số trong quá trình tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu; khả năng sử dụng các hệ thống khoa học và giáo dục kỹ thuật số mở để tìm kiếm và lưu trữ thông tin; khả năng lựa chọn các công nghệ số tối ưu ở từng giai đoạn nghiên cứu khoa học; khả năng tìm kiếm những người cùng chí hướng về các ý tưởng khoa học, sáng kiến ​​và việc thực hiện chúng; kỹ năng giao tiếp khoa học với sử dụng công nghệ số; kỹ năng tự phản ánh, tự đánh giá hoạt động nghiên cứu của bản thân và kết quả khoa học tiếp nhận, lựa chọn hướng đi thực tế của nghiên cứu khoa học tiếp theo; tập trung vào việc đạt được mức độ thông tin và năng lực nghiên cứu cao.
Kết quả thực nghiệm sư phạm (M P Leshchenko et al,2021) cho thấy sự gia tăng mức độ phát triển năng lực thông tin và nghiên cứu của sinh viên sau đại học và tiến sĩ, với điều kiện họ được tích cực đưa các hệ thống kỹ thuật số và hệ thống phương pháp luận được phát triển đặc biệt vào đào tạo. Hệ thống phương pháp luận của tác giả được thực hiện tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu do chính các tác giả của nghiên cứu này trực tiếp thực hiện và đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của các cơ sở này đã tham gia. Thành phần quan trọng của hệ thống phương pháp là tập hợp các hội thảo của các tác giả với việc sử dụng hệ thống kỹ thuật số. Nó nhằm phát triển năng lực thông tin và nghiên cứu của sinh viên sau đại học và tiến sĩ. 
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
3.1 Các vấn đề tồn tại
Dựa trên các phân tích từ các nghiên cứu về quá trình chuyển đổi số và năng lực số của chủ thể trong quá trình chuyển đổi số, tác giả nhận thấy các hạn chế còn tồn tại bao gồm:
· Các tiêu chuẩn đánh giá năng lực của giáo viên hiện nay chỉ tập trung vào chuyên môn, đạo đức nhà giáo, mối quan hệ đồng nghiệp và năng lực ngoại ngữ – tin học được gộp chung mà chưa có một tiêu chí cụ thể cho đánh giá năng lực số.
· Kiến thức về kỹ thuật số của đội ngũ giáo viên còn hạn chế nhất là đối với các giáo viên không thuộc ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
· Khả năng sử dụng và khai thác các ứng dụng hay công cụ trong giai đoạn chuyển đổi số của đội ngũ giáo viên, giảng viên không đồng đều, đặc biệt là có sự khác biệt rất lớn với các nhóm tuổi khác nhau.
· Có nhiều công cụ, phần mềm hoạt động cùng lúc và yêu cầu khả năng sử dụng khác nhau dẫn đến nhầm lẫn, khó khăng khi áp dụng mặc dù đã được tập huấn.
· Cơ sở dữ liệu không đồng nhất giữa các bộ môn trong một khoa, giữa các khoa trong một trường và giữa các trường trong một ngành làm hạn chế khả năng khai thác tài nguyên giáo dục số.
· Cả người dạy và người học cùng bị động trong môi trường số khi cùng lúc có quá nhiều thông tin, quá nhiều  kỹ năng mới cần phải tiếp thu cùng lúc.
· Chuyển đổi số không nhất quán, đặc biệt là trong phương pháp đánh giá năng lực cả người học và người dạy.
3.2 Đề xuất giải pháp
Trên cơ sở các hạn chế còn tồn tại, tác giả có các đề xuất cho phát triển năng lực chuyển đổi số cho giáo viên như sau:
· Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực số của giáo viên dựa trên các tiêu chí đã được công bố từ các nghiên cứu.
· Thống nhất sử dụng phần mềm, ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số.
· Lựa chọn đội ngũ giáo viên nòng cốt để phát triển năng lực số tại khoa chuyên ngành trong trường học.
· Cập nhật các tiêu chuẩn công nghệ thông tin cho giáo viên học tập, tập huấn.
· Tập trung quản lý số và thiết kế bài giảng số cho giảng viên giữ vị trí quản lý theo chuyên môn.
· Sử dụng các ứng dụng số có tính tương thích cao.
Theo như Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng chính phủ, mô hình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp là hệ sinh thái số gồm 06 hợp phần là: Thể chế và hành lang pháp lý; Nội dung giáo dục và đào tạo; Phương pháp dạy và học; Giáo viên và học viên số; Hạ tầng, nền tảng và học liệu số; Quản lý và quản trị số. 
Đây là vấn đề mang tính chiến lượt và lâu dài. Trong đó, giáo viên là một bộ phận cần thiết phải chuyển đổi phương pháp, kỹ năng để từng nước thích nghi, sử dụng các tiềm năng to lớn của môi trường số trong thời kỳ số hóa của cách mạng công nghiệp 4.0.
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